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(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTCQTKD ngày ………/2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) 

1. Thông tin chung về học phần: 

 - Tên học phần:Tín dụng khách hàng doanh nghiệp 

 - Tên tiếng Anh: Corporate customers Credit 

 - Mã học phần: 001390 

 - Số tín chỉ: 03, Số tín chỉ lý thuyết:03  Số tín chỉ thực hành:0 

 - Môn học tiên quyết: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. 

 - Môn học song hành:  

2. Đối tượng áp dụng: 

           - Môn học bắt buộc cho ngành: chuyên ngành Ngân hàng. 

 - Môn học tự chọn cho ngành: Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp , Thuế 

 - Trình độ: Đại học. 

 - Hệ đào tạo: Chính quy. 

3. Nội dung tóm tắt của học phần: 

 Học phần tín dụng khách hàng doanh nghiệp bao gồm 5 chương: 

 Chương 1: Tổng quan về tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

 Chương 2: Cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

 Chương 3: Cho vay trung và dài hạn khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

 Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng khác khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

 Chương 5: Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng  

 Học phần tín dụng khách hàng doanh nghiệptrình bày chi tiết các nội dung về nghiệp 

vụ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng, chính sách tín dụng, xếp 

hạng tín dụng và các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng như cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, 

cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp, các nghiệp vụ tín dụng khác đối với doanh 

nghiệp. Học phần tín dụng khách hàng doanh nghiệp có bài tập trải ở chương 2 và 

chương 3. Các dạng bài tập về cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp như: Cho vay 

từng lần, thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng, phân tích tín dụng ngắn hạn,...; các 

dạng bài tập về cho vay trung và dài hạn khách hàng doanh nghiệp như: tính số tiền lãi, 

xác định thời hạn cho vay... 

4. Mục tiêu của học phần: 



 

 

 

 

4.1. Kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng 

đối với khách hàng doanh nghiệp. Sinh viên nắm và hiểu rõ được các nghiệp vụ tín dụng 

cơ bản của ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp như tín dụng ngắn hạn, trung và 

dài; xếp hạng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sinh viên nắm 

được những kiến thức cần thiết về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng đối với khách hàng 

doanh nghiệp để phục vụ cho tác nghiệp và học tập nâng cao. 

4.2. Kỹ năng: 

Bên cạnh cung cấp những kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, 

môn học còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết lập quy trình tín dụng cho từng 

nghiệp vụ đối với khách hàng doanh nghiệp. 

4.3. Thái độ: 

- Có thái độ tự giác và nghiêm túc trong học tập. 

+ Tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới. 

+ Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. 

+ Ý thức chấp hành kỷ luật ngân hàng, tài chính 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

STT Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 
CĐR của 

CTĐT 

Về kiến thức  

1 CĐR1 

Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động tín dụng 

của các ngân hàng thương mại và các định chế tài 

chính trung gian phi ngân hàng, các nghiệp vụ tín 

dụng cơ bản của ngân hàng đối với khách hàng 

doanh nghiệp như tín dụng ngắn hạn, trung và dài; 

xếp hạng tín dụng đối với khách hàng doanh 

nghiệp 

(6) 

2 CĐR2 

 iến thức Tài chính – Ngân hàng, am hiểu thị 

trường tài chính, tài chính công, tài chính doanh 

nghiệp      uật kinh tế và các hoạt động khác có liên 

quan làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành 

và linh hoạt chuyển đổi ngành học khi cần thiết. 

(5) 

Về kỹ năng  

3 CĐR3 
Có khả năng  ập luận  tư duy hệ thống, giải quyết 

các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và khám phá kiến 
(10) 



 

 

 

 

thức trong  ĩnh vực tài chính - ngân hàng; 

4 CĐR4 

Có khả năng hình thành các giả thuyết; thu thập, 

phân tích và xử  ý thông tin trong  ĩnh vực tài 

chính và ngân hàng; 

 

(11) 

5 CĐR5 

Có năng  ực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng 

đã được rèn luyện về tài chính vào thực tiễn của 

đơn vị; có năng  ực sáng tạo trong công việc, phát 

triển vị trí cá nhân trong  ĩnh vực tài chính - ngân 

hàng 

(14) 

5 CĐR6 
Có kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng quản lý thời 

gian, kỹ năng  àm việc nhóm 

(16) 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)  

5 CĐR7 

Tự tin, có bản  ĩnh và tự khẳng định năng  ực của 

bản thân, có tình thần cộng đồng, tập thể, sống và 

làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, 

trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết 

vai trò của ngành tài chính – ngân hàng trong cộng 

đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống 

(23) 

6 CĐR8 

Có trách nhiệm với công việc được giao, chủ động, 

sáng tạo và có ý thức quan tâm đến sự phát triển 

nghề nghiệp của bản thân và đơn vị công tác. 

(22) 

7 CĐR9 
Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và 

nội quy của đơn vị công tác. 

(20) 

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

6.1. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, phát vấn  đối thoại, thảo luận nhóm. 

6.2. Phương tiện giảng dạy: 

 Máy chiếu, máy tính, phấn, bảng, internet. . . 

7. Thang điểm đánh giá:. 

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Quản  ý đào tạo sẽ quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung 

bình tích  ũy và xét học vụ. 

8. Phương pháp và nội dung đánh giá 

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Tài chính-Quản trị kinh doanh). 



 

 

 

 

Loại hình  Nội dung đánh giá Mô tả cách thực hiện CĐR 
Trọng 

số 

Điểm 

chuyên 

cần 

 

Nhận thức  thái độ tham gia 

lớp học, thực hiện việc 

thuyết trình về chủ đề học 

tập được phân công 

- Sinh viên đi học đầy 

đủ: Từ 9 đến 10 điểm 

- Sinh viên vắng từ 

20% trở xuống: Từ 5 

đến 8 điểm 

- Sinh viên vắng trên 

20%: không được thi, 

không chấm điểm 

- Cộng 1-2 điểm vào 

điểm chuyên cần đối 

với sinh viên thực hiện 

việc thuyết trình tốt . 

Giảng viên kết hợp với 

thái độ học tập của 

sinh viên để cho theo 

khung ở trên 

CĐR6, 

CĐR7  

CĐR8 

10% 

 

Đánh giá  

quá trình 

(1) 
Các bài tập giao về nhà, 

chuẩn bị nội dung thảo luận 

- Sinh viên tích cực  

tham dự bài giảng trên 

lớp (số lần phát biểu và 

trả lời đúng các câu hỏi 

phát vấn), hoàn thành 

bài tập cá nhân, bài 

kiểm tra thường xuyên. 

- Sinh viên tham gia 

đóng góp ý kiến trong 

giờ thảo luận, làm bài 

tập nhóm   

- Giảng viên kết hợp 

hiệu quả học tập với ý 

thức, thái độ học tập 

của sinh viên để cho 

CĐR 2  

CĐR 1  

CĐR 3  

CĐR4, 

CĐR6 

20% 



 

 

 

 

điểm. 

(2) 

Làm bài kiểm tra (2-3 bài, 

có thể kết hợp thảo luận, 

thực hành) 

- Sinh viên có kỹ năng 

tìm kiếm, tra cứu tài 

liệu  iên quan đến nội 

dung môn học 

- Vận dụng kiến thức 

đã học vào giải thích 

những vấn đề thực 

 tiễn 

- Sinh viên có ý thức 

rèn luyện phẩm chất 

đạo đức, lối sống tích 

cực, phong cách giao 

tiếp ứng xử phù hợp. 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR4, 

CĐR 5, 

CĐR 6, 

CĐR 7 

Điểm thi 

cuối kỳ 

Tự 

luận 

Thời 

gian:  

90 

phút 

Chương 1 - chương  5 
Thi tự luận: câu hỏi lý 

thuyết, bài tập 

CĐR 

từ1đến 

CĐR 9 

70% 

   Tổng: 100% 

9. Tài liệu học tập và tham khảo: 

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc:Đề cương bài giảng môn Tín dụng khách hàng doanh 

nghiệp -  Trường ĐH Tài chính - quản trị kinh doanh.  

9.2. Tài liệu tham khảo: 

 (1)  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại -  Lê Thị Mận (2014)  NXB Lao động xã hội.  

 (2) Luật các tổ chức tín dụng 2010 

10. Thông tin giảng viên giảng dạy: 

10.1. Giảng viên 1: 

 - Họ tên: Nguyễn Thị Liên  

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

 - Số điện thoại: 0983024676    Email: Nguyentlien76@gmail.com 

10.2. Giảng viên 2: 



 

 

 

 

 - Họ tên: Phạm Hồng Hạnh 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

 - Số điện thoại: 0389746368    Email: hanhph.vlet@gmail.com 

 10.3. Giảng viên 3: 

  - Họ tên: Bùi Tiến Thịnh 

  - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc Sĩ 

  - Số điện thoại:0973.394.795     Email:Thinhbgck@gmail.com 

11. Nội dung và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết 

Kiểm 

tra 

Bài 

tập, 

thảo 

luận 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

Chương 1: Tổng quan về hoạt động tín dụng 

KHDN của NH 

6  1 14 22 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng 

DN của NH 

11 1 17 58 87 

Chương 3: Cho vay trung và dài hạn khách 

hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

4 1 5 20 30 

Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng khác khách 

hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

4 1 5 20 30 

Chương 5:  Xếp hạng tín dụng 2  2 8 12 

Tổng cộng 27 3 30 120 240 

12.Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Tuần 1- Tiết: 1-4 

 Chương 1: Tổng quan về hoạt động tín dụng KHDN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 4 

1.1. Những vấn đề cơ bản 

về tín dụng khách hàng 

doanh nghiệp của ngân 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

CĐR 1  

CĐR 2, 

CĐR 3, 



 

 

 

 

hàng. 

1.1.1. Tín dụng ngân hàng   

1.1.2. Tín dụng khách hàng 

doanh nghiệp 

1.2. Chính sách tín dụng 

khách hàng doanh 

nghiệp 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Cơ sở hình thành 

chính sách tín dụng 

1.2.3. Mục tiêu của chính 

sách tín dụng 

1.2.4. Nội dung của chính 

sách tín dụng 

 CĐR 4  

CĐR 7  

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

1.1.1. Tín dụng ngân hàng   

1.1.2. Tín dụng khách hàng 

doanh nghiệp 

 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1)  

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

Tuần 2 -- Tiết: 5 - 8 

Chương 1: Tổng quan về hoạt động tín dụng KHDN của NH (tiếp) 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 3 

1.2.5. Cơ cấu và điều hành 

chính sách tín dụng 

1.3. Quy trình tín dụng  

1.3.1. Khái niệm và ý nghĩa 

1.3.2. Các bước trong quy 

trình tín dụng 

2.1. Khái niệm cho vay 

ngắn hạn doanh 

nghiệp 

2.2. Đặc điểm cho vay 

ngắn hạn doanh 

nghiệp 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1)  

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

Thảo luận 1 

GV chia nhóm thảo luận theo 

các chủ đề thảo luận cho từng 

nhóm. 

 CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  



 

 

 

 

CĐR 6 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

1.3.2.Các bước trong quy 

trình tín dụng 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1)  

CĐR 1  

CĐR 5 

Tuần 3 - Tiết: 9-12 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 2 

2.3 Các hình thức cho vay 

ngắn hạn DN  

2.3.1. Cho vay hàng tồn kho 

2.3.2. Cho vay bổ sung vốn 

ngắn hạn 

2.3.3. Cho vay dựa trên cơ 

sở tài sản có 

2.3.4. Cho vay xây dựng 

tạm thời 

2.3.5. Tài trợ kinh doanh 

chứng khoán 

2.3.6. Tài trợ kinh doanh 

bán lẻ 

2.3.7. Cho vay tạo nguồn tài 

trợ cho các định chế tài 

chính khác 

- Các phương thức cho vay 

và thu nợ 

2.4. Các phương thức 

cho vay và thu nợ 

2.4.1. Cho vay từng lần 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 6 

Thực hành 2 

- Bài tập cho vay từng lần  

- Thảo luận các hình thức 

cho vay ngắn hạn DN 

 CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 6 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Tìm hiểu sâu hơn về các 

hình thức và phương thức tín 

dụng ngắn hạn doanh 

nghiệp. Tìm hiểu báo cáo tài 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  



 

 

 

 

chính của các nhóm DN 

khác nhau phân biệt nhu cầu 

tài trợ thường xuyên và nhu 

cầu tài trợ thời vụ. 

- Nghiên cứu trước bài sau. 

(2) CĐR 6 

Tuần 4 - Tiết: 13-16 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 1 

2.4. Các phương thức 

cho vay và thu nợ 

2.4.1. Cho vay từng lần 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5 

Thực hành 3 

- Cho vay từng lần: Chữa bài 

tập 

 CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Tìm hiểu sâu hơn về các 

sản phẩm cho vay từng lần 

của các ngân hàng. 

- Hoàn thiện các bài tập. 

- Nghiên cứu trước bài sau. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 3, 

CĐR 4  

CĐR 5 

Tuần 5 - Tiết: 17-20 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 2 

2.4. Các phương thức 

cho vay và thu nợ 

2.4.2. Thấu chi 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5 

Thực hành 1 
- Bài tập thấu chi  CĐR 3  

CĐR 4  



 

 

 

 

CĐR 5 

Kiểm tra 1 
GV tự  lựa chọn hình thức và 

nội dung kiểm tra. 

 
 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tìm hiểu sâu hơn về thấu 

chi 

- Làm bài tập về nhà. 

- Nghiên cứu trước bài sau. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5 

Tuần 6 - Tiết: 21-24 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 3 

2.4.3 Cho vay theo hạn mức 

tín dụng 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3, 

CĐR 4  

CĐR 5 

Thực hành 1 
- Bài tập cho vay theo hạn 

mức tín dụng 

 CĐR 2  

CĐR 3 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Tìm hiểu kỹ hơn về cho 

vay theo hạn mức tín dụng, 

áp dụng làm bài tập. 

- Nghiên cứu trước bài sau. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 2  

CĐR 3 

Tuần 7 - Tiết: 25-28 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức Số tiết Nội dung chính Tài liệu học tập, tham Ghi chú 



 

 

 

 

tổ chức 

dạy học 

tín chỉ khảo 

Thực hành 4 

- Bài tập cho vay từng lần 

- Bài tập thấu chi 

- Bài tập cho vay theo hạn 

mức tín dụng 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5, 

CĐR 6 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Tìm hiểu về quy trình cho 

vay ngắn hạn 

- Làm bài tập về nhà 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) 

CĐR 2  

CĐR 4 

Tuần 8 - Tiết: 29-32 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý 

thuyết/Bài 

tập 

4 

Thực hành cho vay ngắn hạn 

- Lập bộ hồ sơ cho vay từng 

lần 

- Lập bộ hồ sơ cho vay theo 

hạn mức tín dụng 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 1, 

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5  

CĐR 6 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Hoàn thiện bộ hồ sơ cho 

vay ngắn hạn. 

- Nghiên cứu trước bài sau. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5, 



 

 

 

 

CĐR 6 

Tuần 9 - Tiết: 33-36 

Chương 2: Cho vay ngắn hàng khách hàng DN của NH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 3 

2.5. Phân tích tín dụng 

ngắn hạn doanh nghiệp 

2.5.1. Mục đích của phân 

tích tín dụng 

2.5.2. Nguồn thông tin để 

phân tích tín dụng 

2.5.3. Các nội dung cần 

phân tích 

2.5.4. Phương pháp phân 

tích tài chính 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5, 

CĐR 6 

Thực hành 1 Bài tập   

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Xem lại các nội dung đã 

học. 

- Tìm hiểu về các giai đoạn 

trong chu trình của một số 

dự án đầu tư ở Việt Nam. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 5  

CĐR 6 

Tuần 10 - Tiết: 37-40 

Chương 3: Cho vay trung và dài hạn khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 



 

 

 

 

Lý thuyết 2 

3.1. Khái niệm và đặc 

điểm của tín dụng trung và 

dài hạn doanh nghiệp 

3.1.1. Khái niệm và sự cần 

thiết của tín dụng trung và 

dài hạn 

3.1.2. Đặc điểm của tín 

dụng trung và dài hạn 

3.2. Cho vay theo dự án 

đầu tư (DAĐT) 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5  

CĐR 6 

Thực hành 1 
- Thảo luận về cho vay theo 

dự án đầu tư 

 CĐR 4  

CĐR 6 

Kiểm tra 1 
GV tự  lựa chọn hình thức và 

nội dung kiểm tra. 

 
 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Xem lại các nội dung đã 

học về cho vay theo dự án 

đầu tư.  

- Nghiên cứu trước nội dung 

bài sau. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 4  

CĐR 6 

Tuần 11 - Tiết: 41-44 

Chương 3: Cho vay trung và dài hạn khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 2 

3.2. Cho vay theo dự án 

đầu tư (DAĐT) 

3.2.1. Một số vấn đề cơ bản 

về dự án đầu tư 

3.2.2. Thẩm định dự án đầu 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5  



 

 

 

 

tư 

3.2.3. Kỹ thuật cho vay và 

thu nợ 

CĐR 6 

Thực hành 2 Hướng dẫn làm bài tập   

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Xem lại các nội dung đã 

học. 

- Nghiên cứu trước nội dung 

bài sau. 

- Chuẩn bị nội dung thực 

hành 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 5  

CĐR 6 

Tuần 12 - Tiết: 45-48 

Chương 3: Cho vay trung và dài hạn khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng khác khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 3 

3.3. Cho vay hợp vốn 

3.3.1. Một số vấn đề cơ bản 

về cho vay hợp vốn 

3.3.2. Quy trình cho vay 

hợp vốn 

4.1. Bảo lãnh 

4.1.1. Những vấn đề chung 

về bảo lãnh 

4.1.2. Đặc điểm của bảo 

lãnh 

4.1.3. Chức năng của bảo 

lãnh ngân hàng 

4.1.4. Các hình thức bảo 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2)  
CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5  

CĐR 6 



 

 

 

 

lãnh 

4.1.5. Quy trình bảo lãnh 

Thực hành 1 Hướng dẫn làm bài tập   

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Xem lại các nội dung đã 

học. 

- Nghiên cứu trước nội dung 

bài sau. 

- Chuẩn bị nội dung thực 

hành 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2)  

CĐR 5  

CĐR 6 

Tuần 13  - Tiết: 49-52 

Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng khác khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Thực hành 4 

- Thực hành lập bộ hồ sơ bảo 

lãnh theo quy trình 

 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2) (4) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5  

CĐR 6 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Hoàn thiện các nội dung 

thực hành 

- Chuẩn bị bài sau 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2)  

CĐR 5  

CĐR 6  

CĐR 7 

Tuần 14 –Tiết: 53-56 

Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng khác khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

Hình thức 

tổ chức 
Số tiết Nội dung chính Tài liệu học tập, tham Ghi chú 



 

 

 

 

dạy học tín chỉ khảo 

Lý thuyết 3 

4.2. Tín dụng tài trợ xuất 

nhập khẩu 

4.2.1. Khái niệm của tín 

dụng tài trợ xuất nhập khẩu 

4.2.2. Vai trò của tín dụng 

tài trợ xuất nhập khẩu 

4.2.3. Tín dụng tài trợ nhập 

khẩu 

4.2.4. Tín dụng tài trợ xuất 

khẩu  

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2)  

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  

CĐR 5  

CĐR 6 

Kiểm tra 1 

Kiểm tra thường xuyên bài 

số 2 

GV tự lựa chọn hình thức và 

nội dung kiểm tra 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Tìm hiểu thêm nội dung về 

tài trợ xuất nhập khẩu. 

- Nghiên cứu trước nội dung: 

Xếp hạng tín dụng 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2)  

CĐR 6  

CĐR 7 

CĐR 8 

Tuần 15 - Tiết: 57-60 

Xếp hạng tín dụng (Chương 5) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 2 

5.1. Tổng quan về xếp 

hạng tín dụng 

5.1.1. Khái niệm xếp hạng 

tín dụng 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

CĐR 1  

CĐR 2  

CĐR 3  

CĐR 4  



 

 

 

 

5.1.2. Vai trò của xếp hạng 

tín dụng  

5.1.3. Phương thức thực 

hiện xếp hàng tín dụng 

5.2. Xếp hạng tín dụng 

của ngân hàng 

5.2.1. Nhân tố ảnh hưởng 

đến xếp hạng tín dụng của 

ngân hàng 

5.2.2. Quy trình thực hiện 

xếp hạng tín dụng 

(2)  CĐR 5  

CĐR 6 

Thảo luận 2 
- Xếp hạng tín dụng doanh 

nghiệp 

 CĐR 5 

CĐR 8 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
8 

- Xem lại các nội dung đã 

học: Khái niệm, vai trò và 

căn cứ xếp hạng tín dụng; 

Xếp hạng tín dụng đối với 

khách hàng doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện bài tập các 

chương và ôn tập nội dung 

môn học. 

- Đề cương bài giảng 

môn Tín dụng khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tài liệu tham khảo: (1) 

(2)  

CĐR 6  

CĐR 7 

CĐR 8, 

CĐR 9 
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